
TMĐT 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Nguồn 

vốn quỹ 

đất

Nguồn 

vốn khác
Tổng số

Chi đầu 

tư từ 

nguồn 

vốn 

trong 

nước

Chi đầu 

tư từ 

nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Nguồn 

chuyển 

nguồn từ 

năm 

trước 

chuyển 

sang

Nguồn 

dự 

phòng 

ngân 

sách xã 

năm 2026

Nguồn 

tăng thu 

tiền sử 

dụng đất 

năm 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

* TỔNG CỘNG: 47.600 47.600 2.200 45.400

1
Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân 

sự xã Lệ Thuỷ

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

QĐ số 

799/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026

2.200 2.200 2.200 2.200

Ban chỉ 

huy QS 

xã Lệ 

Thuỷ

2

Chỉnh trang điểm sinh hoạt cộng đồng thôn 

Xuân Giang (KV bồi dưỡng học sinh giỏi của 

huyện cũ)

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

QĐ số 

799/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026

2.100 2.100 2.100 2.100

Trung 

tâm 

DVTH 

Lệ Thuỷ

3
Chỉnh trang khu vực sân vận động trung tâm 

Phong Giang

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

QĐ số 

799/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026

2.100 2.100 2.100 2.100

Trung 

tâm 

DVTH 

Lệ Thuỷ

4 Chỉnh trang khu vực Khu B Chợ Tréo
xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 804/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

1.000 1.000 1.000 1.000

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

5
Hệ thống điện chiếu sáng đường Trần Hưng 

Đạo (đoạn thôn Đông Thành)

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 804/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

600 600 600 600

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

6
 Chỉnh trang khu vực Mũi Viết thôn Phú Thọ 

(ô đất ký hiệu VI-CX19)

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 804/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

1.000 1.000 1.000 1.000

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

7
Xây dựng nâng cấp tuyến đường vào Trường 

THCS Kiến Giang

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 804/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

2.200 2.200 2.200 2.200

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

KH ĐTC 

trung 

hạn 2021-

2025 đã 

giao 

Luỹ kế vốn 

đã bố trí 

đến hết 

30/6/2025

Tổng số

Trong đó

Tổng 

cộng

Tổng số chi đầu tư phát triển

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 Điều 

chỉnh 

thời gian 

bố trí vốn 

(nếu vượt 

thời gian 

bố trí vốn 

theo quy 

định)

Tổng 

chi từ 

nguồn 

vốn 

khác 

(*)

PHỤ LỤC 01:

Bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công xã Lệ Thuỷ năm 2026

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-UBND ngày      /9/2026 của UBND xã Lệ Thuỷ)

TT Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Khởi 

công

Hoàn 

thành 

Quyết định CTĐT/ 

Quyết định đầu tư 

Kế hoạch ĐTC giai 

đoạn 2021-2025

Số vốn còn thiếu bố trí điều 

chỉnh trong giai đoạn 2021-

2025 tiếp nhận từ các xã 

trước sắp xếp

Chủ đầu 

tư 

Trang1



TMĐT 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Nguồn 

vốn quỹ 

đất

Nguồn 

vốn khác
Tổng số

Chi đầu 

tư từ 

nguồn 

vốn 

trong 

nước

Chi đầu 

tư từ 

nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Nguồn 

chuyển 

nguồn từ 

năm 

trước 

chuyển 

sang

Nguồn 

dự 

phòng 

ngân 

sách xã 

năm 2026

Nguồn 

tăng thu 

tiền sử 

dụng đất 

năm 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

KH ĐTC 

trung 

hạn 2021-

2025 đã 

giao 

Luỹ kế vốn 

đã bố trí 

đến hết 

30/6/2025

Tổng số

Trong đó

Tổng 

cộng

Tổng số chi đầu tư phát triển

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 Điều 

chỉnh 

thời gian 

bố trí vốn 

(nếu vượt 

thời gian 

bố trí vốn 

theo quy 

định)

Tổng 

chi từ 

nguồn 

vốn 

khác 

(*)

TT Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Khởi 

công

Hoàn 

thành 

Quyết định CTĐT/ 

Quyết định đầu tư 

Kế hoạch ĐTC giai 

đoạn 2021-2025

Số vốn còn thiếu bố trí điều 

chỉnh trong giai đoạn 2021-

2025 tiếp nhận từ các xã 

trước sắp xếp

Chủ đầu 

tư 

8

Gia cố mái taluy đường đầu cầu An Lộc đoạn 

thôn An Xá và tuyến đường 30 thôn Đại 

Phong

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 804/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

2.000 2.000 2.000 2.000

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

9
Đoạn đường từ Khu dân cư đi bãi rác nối 

đường kiệt thôn Thạch Bàn, xã Lệ Thuỷ

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 804/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

2.200 2.200 2.200 2.200

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

10 Nâng cấp tuyến đường 30 cũ (giai đoạn 2)
xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 804/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

800 800 800 800

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

11
Nâng cấp đường Nguyễn Du, thôn Xuân 

Giang

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 804/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

700 700 700 700

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

12
Nâng cấp cơ sở vật chất Trường THCS Lộc 

Thuỷ

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 805/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

2.100 2.100 2.100 2.100

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

13
Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THCS An 

Thuỷ

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 805/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

2.100 2.100 2.100 2.100

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

14
Xây dựng cơ sở vật chất Trường MN An 

Thuỷ

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 805/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

5.000 1.000 1.000 1.000

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

15
Nâng cấp cơ sở vật chất Trường THCS Liên 

Thuỷ

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 805/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

2.100 2.100 2.100 2.100

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

Trang2



TMĐT 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Nguồn 

vốn quỹ 

đất

Nguồn 

vốn khác
Tổng số

Chi đầu 

tư từ 

nguồn 

vốn 

trong 

nước

Chi đầu 

tư từ 

nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Nguồn 

chuyển 

nguồn từ 

năm 

trước 

chuyển 

sang

Nguồn 

dự 

phòng 

ngân 

sách xã 

năm 2026

Nguồn 

tăng thu 

tiền sử 

dụng đất 

năm 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

KH ĐTC 

trung 

hạn 2021-

2025 đã 

giao 

Luỹ kế vốn 

đã bố trí 

đến hết 

30/6/2025

Tổng số

Trong đó

Tổng 

cộng

Tổng số chi đầu tư phát triển

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 Điều 

chỉnh 

thời gian 

bố trí vốn 

(nếu vượt 

thời gian 

bố trí vốn 

theo quy 

định)

Tổng 

chi từ 

nguồn 

vốn 

khác 

(*)

TT Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Khởi 

công

Hoàn 

thành 

Quyết định CTĐT/ 

Quyết định đầu tư 

Kế hoạch ĐTC giai 

đoạn 2021-2025

Số vốn còn thiếu bố trí điều 

chỉnh trong giai đoạn 2021-

2025 tiếp nhận từ các xã 

trước sắp xếp

Chủ đầu 

tư 

16
Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THCS Kiến 

Giang

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 805/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

2.100 2.100 2.100 2.100

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

17
Cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trường TH số 

1 An Thuỷ

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 805/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

2.200 2.200 2.200 2.200

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

18 Cải tạo khuôn viên Trường TH số 2 An Thuỷ
xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 805/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

1.200 1.200 1.200 1.200

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

19
Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường MN 

Xuân Thuỷ

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 805/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

800 800 800 800

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

20
Nâng cấp cơ sở vật chất Trường MN Liên 

Thuỷ

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 805/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

1.200 1.200 1.200 1.200

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

21
Sửa chữa các phòng học và bếp ăn bán trú 

trường TH Xuân Thuỷ

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 805/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

400 400 400 400

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

22
Sửa chữa các phòng học, phòng vệ sinh 

Trường MN Lộc Thuỷ

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 805/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

600 600 600 600

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

23
Cải tạo khuôn viên và sửa chữa các hạng mục 

trường THCS Xuân Thuỷ

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 805/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

500 500 500 500

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

Trang3



TMĐT 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Nguồn 

vốn quỹ 

đất

Nguồn 

vốn khác
Tổng số

Chi đầu 

tư từ 

nguồn 

vốn 

trong 

nước

Chi đầu 

tư từ 

nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Nguồn 

chuyển 

nguồn từ 

năm 

trước 

chuyển 

sang

Nguồn 

dự 

phòng 

ngân 

sách xã 

năm 2026

Nguồn 

tăng thu 

tiền sử 

dụng đất 

năm 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

KH ĐTC 

trung 

hạn 2021-

2025 đã 

giao 

Luỹ kế vốn 

đã bố trí 

đến hết 

30/6/2025

Tổng số

Trong đó

Tổng 

cộng

Tổng số chi đầu tư phát triển

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 Điều 

chỉnh 

thời gian 

bố trí vốn 

(nếu vượt 

thời gian 

bố trí vốn 

theo quy 

định)

Tổng 

chi từ 

nguồn 

vốn 

khác 

(*)

TT Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Khởi 

công

Hoàn 

thành 

Quyết định CTĐT/ 

Quyết định đầu tư 

Kế hoạch ĐTC giai 

đoạn 2021-2025

Số vốn còn thiếu bố trí điều 

chỉnh trong giai đoạn 2021-

2025 tiếp nhận từ các xã 

trước sắp xếp

Chủ đầu 

tư 

24
Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THCS 

Phong Thuỷ

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 805/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

500 500 500 500

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

25
Nâng cấp cơ sở vật chất trường TH số 2 Kiến 

Giang

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 805/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

1.000 1.000 1.000 1.000

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

26 Nâng cấp, sửa chữa cống hói Xuân Lai
xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 804/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

600 600 600 600

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

27 Xây dựng trạm bơm Lác Ngoại, HTX Lộc Hạ
xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 804/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

700 700 700 700

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

28 Kênh mương nội đồng thôn Uẩn Áo
xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 804/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

2.200 2.200 2.200 2.200

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

29
Xây dựng nâng cấp tuyến đê Rào Ngò, thôn 

Quy Hậu

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 804/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

2.200 2.200 2.200 2.200

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

30
Xây dựng tuyến kênh mương Cồn Năn, Phù 

Sa và đường nội đồng HTX Thượng Phong

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 804/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

1.800 1.800 1.800 1.800

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

31

Khắc phục, xây dựng đường giao thông và kè 

mái tuyến đường đê Hạ Hói Ngay, thôn Tuy 

Lộc

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 804/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

1.800 1.800 1.800 1.800

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

Trang4



TMĐT 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Nguồn 

vốn quỹ 

đất

Nguồn 

vốn khác
Tổng số

Chi đầu 

tư từ 

nguồn 

vốn 

trong 

nước

Chi đầu 

tư từ 

nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Nguồn 

chuyển 

nguồn từ 

năm 

trước 

chuyển 

sang

Nguồn 

dự 

phòng 

ngân 

sách xã 

năm 2026

Nguồn 

tăng thu 

tiền sử 

dụng đất 

năm 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

KH ĐTC 

trung 

hạn 2021-

2025 đã 

giao 

Luỹ kế vốn 

đã bố trí 

đến hết 

30/6/2025

Tổng số

Trong đó

Tổng 

cộng

Tổng số chi đầu tư phát triển

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 Điều 

chỉnh 

thời gian 

bố trí vốn 

(nếu vượt 

thời gian 

bố trí vốn 

theo quy 

định)

Tổng 

chi từ 

nguồn 

vốn 

khác 

(*)

TT Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Khởi 

công

Hoàn 

thành 

Quyết định CTĐT/ 

Quyết định đầu tư 

Kế hoạch ĐTC giai 

đoạn 2021-2025

Số vốn còn thiếu bố trí điều 

chỉnh trong giai đoạn 2021-

2025 tiếp nhận từ các xã 

trước sắp xếp

Chủ đầu 

tư 

32
Đường giao thông nội đồng từ Hói Chùa đi 

đê Dương Liên

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 804/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

2.200 2.200 2.200 2.200

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

33
Xây dựng tuyến kênh mương Lòi Đu - Đội 

Sử, HTX Xuân Bồ

xã Lệ 

Thuỷ
2026 2026

Quyết định 

số 804/QĐ-

UBND ngày 

14/6/2026 

1.400 1.400 1.400 1.400

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

xã Lệ 

Thuỷ

Trang5
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